KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 2  tháng  1 năm 2023                                                                                    Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình

Xé dán lá cây
( đề tài )
(MT 89)


	1. Kiến thức.

- Trẻ biết được đặc điểm các loại lá có dạng mảng, dạng dài, dạng tròn

- Trẻ biết xé dán những chiếc lá cây
2. Kĩ năng.
- Trẻ trả lời to, rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ có kỹ năng xé dải dài, xé lượn tròn, xé mảng to.
- Trẻ phết hồ không làm bẩn tay

3. Thái độ.
- Trẻ yêu quý và chăm sóc cây xanh không hái hoa bẻ cành nơi công cộng

- Trẻ Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ  và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của tác phẩm tạo hình. 
(MT 89)

	1. Đồ dùng của cô:

- 3 tranh mẫu

- 1 Que chỉ

- Nhạc không lời

- 1 Giá để tranh

- Ti vi

- Máy tính

- Nhạc bài hát:"Lý cây xanh”.
2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở thủ công đủ số trẻ

- Bàn, ghế đủ số trẻ
- Giấy màu mỗi bàn một rổ giấy màu 
- Hồ dán 2 đĩa hồ, khăn lau tay mỗi bàn  2 khăn.
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ cùng hát bài:"Lý cây xanh”.

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. Quan sát và đàm thoại.

* Quan sát bức tranh 1

+ Đây là bức tranh xé dán lá cây gì?

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh ?
+ Những chiếc lá có đặc điểm gì?

+ Màu sắc của những chiếc lá như thế nào?

+ Những chiếc lá từ được xé từ chất liệu gì?
+ Để xé đươc tán lá và lá cây cô xé ntn?

+ Bố cục bức tranh ntn?
=> Cô chốt lại:
* Quan sát bức tranh 2, 3:

- Đàm thoại tương tự
b. Hỏi ý tưởng của trẻ.

- Con thích xé dán lá nào nhất? vì sao?
- Con sẽ xé những chiếc lá như thế nào?

- Con sẽ dùng giấy gì để xé? Sau đó con sẽ làm gì?

=> Giáo dục trẻ: yêu và chăm sóc cây xanh không hái lá bẻ cành

c. Trẻ thực hiện.

- Cô nhắc lại tư thế ngồi và cách bôi hồ  cho trẻ

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu còn lúng túng

d. Trình bày sản phẩm

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn

- Cô nhận xét chung cả lớp 

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét và khen gợi trẻ.
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	Chỉnh sửa năm
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Thứ ba , ngày 3 tháng  1 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng và chữ số 4.


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết đếm đến 4.

- Trẻ nhận biết được nhóm có  số lượng 4, nhận biết số 4.

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của số 4: dùng để chỉ nhóm có số lượng là 4.

2. Kỹ năng:
- Trẻ đếm thành thạo từ 1- 4

- Trẻ xếp tương ứng 1-1 thành thạo.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng học tập.
	1. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát tập đếm
- Đồ chơi xung quanh lớp có số lượng là 3,4
-  4 thỏ, 4 cà rốt, thẻ số 1,2,3, hai thẻ số 4 to hơn của trẻ.

- Bảng bông gai

- Ti vi, máy tính
2. Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi: 4 thỏ, 4 cà rốt, thẻ số 1,2,3, hai thẻ số 4.

- Mỗi trẻ 1 bảng

- 4 ngôi nhà gắn các thẻ số khác nhau
- lô tô  các con vật có số lượng khác nhau TC 1

- Bảng Bông gai

- bàn, nhạc TC

	1.Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: cây cao cỏ thấp
2. Phương pháp hình thức tổ chức: 
a) Phần 1: Ôn nhận biết nhóm có số lượng là 3.

 - Cho trẻ tìm đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp có số lượng là 3 và cho trẻ đặt thẻ số tương ứng

- Cho trẻ nghe và đếm tiếng vỗ tay, đếm số con vật xung quanh lớp có số lượng là 3

b) Phần 2: Dạy trẻ tạo nhóm số lượng 4, đếm đến 4, nhận biết chữ số 4.

- Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng và hỏi trẻ trong rổ có gì?

- Cô cho trẻ xếp tất cả số con thỏ theo chiều từ trái sang phải thành 1 hàng ngang. Đếm số thỏ và đặt thẻ số
- Cho trẻ lấy 3 củ cà rôt ( xếp tương ứng 1-1 )

- Cho trẻ đếm số củ cà rốt và đặt thẻ số tương ứng 

- Cô hỏi trẻ số cà rốt và số thỏ như thế nào với nhau?

+ Số nào nhiều hơn và số nào ít hơn?

+ Nhiều hơn là mấy và ít hơn là mấy?

- Tạo sự bằng nhau cho trẻ lấy thêm 1 củ cà rốt xếp phía dưới con thỏ còn lại.

- Cho trẻ đếm số củ cà rốt và nêu nhận xét.

=> Cô khái quát lại: 3 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt thành 4 củ cà rốt. Vậy 3 thêm 1 là 4

- Cô giới thiệu thẻ số 4 và cho trẻ đọc thẻ số ( cả lớp- tổ - các nhân)

- Cô cho trẻ chọn thẻ số 4 và đặt vào 2 nhóm

- Cô cho trẻ nhận xét số con thỏ và số củ cà rốt như thế nào với nhau và đều bằng mấy?

- Cô cho trẻ vừa đếm vừa cất đồ dùng.

* Cho trẻ tìm nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 4 xung quanh lớp.

=> Cô chốt lại: Số 4 dùng để chỉ nhóm đối tượng có số lượng là 4

c.Luyện tập:

* TC1: “ Bé trổ tài”

- Cách chơi: Cho trẻ lên tìm nhóm con vật có số lường là 4 và gắn lên bảng

- Luật chơi: Chơi theo tiếp sức, đội nào tìm đúng nhiều đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* TC2:  “Tìm đúng nhà”

- Cô chuẩn bị 4 ngôi nhà có gắn thẻ số từ 1 đến 4 . Trẻ cầm thẻ số vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tìm nhà trẻ chạy nhanh về ngôi nhà tương ứng với thẻ số cầm trên tay

- Luật chơi: Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc

- Cho trẻ chơi 2-3  lần

 3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ
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Thứ tư , ngày 4 tháng  1 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH
Truyện

Sự tích các loài hoa

( Đa số trẻ chưa biết)

	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên câu chuyện “Sự tích các loài hoa”, nhớ tên các nhân vật trong truyện

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện.

2. Kỹ Năng:

- Trẻ nghe hiểu và trả lời được các câu hỏi to, rỏ ràng.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

3. Thái Độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý và chăm sóc các loài hoa
	1. Đồ dùng của cô:

- 1 Que chỉ

- Powerpoint truyện ‘ Sự tích các loài hoa’
- Nhạc bài hát:

 “ Em yêu cây xanh”

- Ti vi, máy tính

- Video truyện
2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế đủ số trẻ


	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ hát bài “ Em yêu cây xanh”

- Cô dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

- Cô giới thiệu tên truyện: “ Sự tích các loài hoa”
- Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm bằng giọng điệu, cử chỉ.

+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những loài hoanào?
- Cô kể lần 2: Cô kể qua tranh.

+ Trong truyện có những loài hoa  nào?
* Đàm thoại trích dẫn:

 - Ai đã ban tặng cho cây cối các loài hoa?
 " Thần sắc đẹp ....khác nhau cho cây cối."
 - Thần sắc đẹp còn tặng gì thêm cho các loài hoa nữa?
 " Thần sắc đẹp muốn tặng hương thơm .... có tấm lòng tốt nhất."
 - Thần sắc đẹp đã gặp hoa gì đầu tiên?
 - Thần sắc đẹp hỏi hoa hồng như thế nào ?
 - Vậy hoa hồng đã trả lời thần sắc đẹp như thế nào?
 "Em sẽ nhờ...... muôn loài."
 - Thế thần sắc đẹp có cho hoa hồng làn hương thơm không?
 " Thần sắc Đẹp hài lòng....quý báu"
 - Thần hỏi hoa sữa và hoa sữa đã trả lời như thế nào ?
 " Em sẽ tỏa ngát........nhận ra em"
 - Vậy thần sắc đẹp có cho hoa sữa làn hương không?
 - Thần sắc đẹp còn gặp hoa gì nữa?
 - Thần hỏi hoa Râm bụt như thế nào ? Hoa râm bụt đã trả lời thần ra sao?
 " Nếu em có làn ......, đọ tài với em nữa"
 - Thần có cho hoa râm bụt làn hương không?
 - Khi đã ban tặng gần hết bình hương thì Thần sắc đẹp đã gặp hoa gì?
 - Thần đã hỏi hoa ngọc lan và đã hỏi mấy lần?
 - Hoa ngọc lan đã trả lời Thần như thế nào?
 "Em muốn thần đem .........Hoa Cỏ khổ lắm..."
 - Vậy Thần có cho hoa ngọc lan làn hương thơm không?
 " Cảm động trước tấn lòng......hơn các loài hoa khác"
=> Giáo dục:  Phải biết khiêm nhường trước mọi người, phải có tấm lòng thơm thảo luôn nghĩ đến người khác .

- Lần 3: Cô cho trẻ xem video truyện
3. Kết thúc.

- Cô nhận xét khen gợi trẻ.

	Lưu ý
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	Chỉnh sửa năm
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Thứ năm, ngày 5 tháng  1 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành


	PTVĐ
VĐCB:  Đi khuỵu gối
TCVĐ : Kéo co

	1.Kiến thức.

- Trẻ biết tên vận động cơ bản” Đi khuỵu gối ” tên trò chơi “ Kéo co”

- Trẻ biết chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.

2. Kĩ năng.

- Trẻ  đi khom người đầu gối hơi khuỵu

- Phát triển vận động phối hợp tay chân, mắt cho trẻ.

- Trẻ chơi trò chơi thành thạo

3. Giáo dục.

- Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học.
	1. Đồ dùng của cô.

- 2 Vạch chuẩn, 2 vạch đích

- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- 1 Xắc xô

- Địa điểm tại phòng thể chất.
- Nhạc thể dục

- Loa đài
2. Đồ dùng của trẻ.

- Dây thừng
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.


	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “Cây cao cỏ thấp”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC.
b. Trọng động:  Bài tập phát triển chung.
+ ĐT tay: Hai tay sang ngang, lên cao (4l x 4n)

+ ĐT bụng: Chân bước sang phải, đưa về, khựu gối, sau đó đổi chân
 (6l x 4n)

+ ĐT chân: Đưa trước ra sau (4l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tại chỗ (4l x4n)

* VĐCB:  Đi khuỵu gối
- Cô giới thiệu tên vận động: Đi khuỵu gối
- Cô làm mẫu 2 lần.

+ Cô làm mẫu lần 1: Không giới thiệu vận động.

+ Cô hỏi trẻ tên vận động cơ bản:

- Cô làm mẫu lần 2: TTCB: Cô đứng ở vạch xuất phát, khi nghe hiệu lệnh, cô đi hơi khom người, đầu gối khuỵu xuống, hai tay vung tự nhiên để giữ thăng bằng trong khi đi và đi hết đường thẳng kẻ vạch (3m) sau đó cô về cuối hàng đứng

- Cô gọi 2 trẻ lên tập ( Cô và các bạn nhận xét)

* Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện  lần lượt cho đến hết 
 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Tổ chức dưới hình thức thi đua

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Mời 1 trẻ tập khá lên tập.

 * TCVĐ: Kéo co

- Cho trẻ nói cách chơi, luật chơi

- Cô nhắc lại CC, LC

+ CC:  Chia trẻ thành hai nhóm số lượng bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. 
+ LC: Người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.

 - Tổ chức cho trẻ chơi 

c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu

3. Kết thúc.

 Cô nhận xét khen gợi trẻ.,.

	Lưu ý
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	Chỉnh sửa năm
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Thứ sáu , ngày 6  tháng  1 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Quá trình phát triển của cây từ hạt 
( MT 85)
	1. Kiến Thức:

- Trẻ biết được quá trình phát triển của cây từ hạt: hạt gieo xuống đất- hạt nảy mầm - cây non - Cây lớn - ra hoa, quả - thành hạt.
- Trẻ biết được đặc điểm chung của 1 số loại cây được gieo từ hạt.
2. Kỹ Năng:
 - Trẻ thực hiện cách sắp xếp theo đúng trình tự sự phát triển của cây từ hạt.

- Trẻ nói to rõ ràng.

- Trẻ so sánh, chú ý, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
3. Thái Độ:

- Trẻ hứng thú tìm tham gia tiết học

- Giáo dục trẻ không bẻ cành bứt hoa
( MT 85)


	1. Đồ dùng của cô:

 - Slide hình ảnh quá trình phát triển của cây từ hạt.

- Que chỉ

- Vỏ hộp sữa chua, đất, hạt đậu, thìa sữa chua, nước tưới.

- 6 hộp cây giá đỗ: hạt, hạt nứt vỏ, hạt nảy mầm, cây non, cây 2 lá mầm, cây trưởng thành.

- Một số hạt: Ngô, lạc.

- Nhạc bài hát : Gieo hạt

- Ti vi, máy tính
 2. Đồ dùng của trẻ:

- Bảng bông gai

- Tranh ảnh, lô tô về hình ảnh quá trình phát triển của cây từ hạt
- 1 bàn học sinh
- 6 bàn góc

- 15 vỏ hộp sữa chua đã có đất bên trong

- Hạt giống


	1. Ổn định tổ chức

- Cô và trẻ chơi trò chơi : “Gieo hạt”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
2. Phương pháp hình thức tổ chức :

a, Quan sát đàm thoại:

 - Cho trẻ xem hình ảnh trên vi tính quá trình phát  triển của cây từ hạt và đàm thoại:

+ Cây muốn phát triển từ hạt con phải làm những gì?

+ Những yếu tố nào cần thiết để cây phát triển?

+ Khi ta gieo hạt xuống đất, sau 1 thời gian thì chuyện gì đã xảy ra?

- Cho trẻ nêu tên các giai đoạn phát triển của cây từ hạt.

- Cô cho trẻ quan sát các hộp cây đã được gieo trồng ở các giai đoạn khác nhau.

* Cô hướng dẫn: Cô thực hiện các thao tác của quá trình gieo hạt. Cho trẻ quan sát và đàm thoại theo từng bước.

- Trước tiên cần  chuẩn bị các nguyên vật liệu để để tiến hành gieo hạt: Vỏ hộp sữa chua, hạt giống, đất, nước, thìa nhựa.

+ Bước 1: Cho đất vào hộp gieo trồng cây.

+ Bước 2: Làm đất tơi xốp (Dùng thìa nhựa làm đất tơi xốp).

+ Bước 3: Gieo hạt.

+ Bước 4 : Tưới nước cho cây.

+ Bước 5 : Mang hộp ra ngoài trời.
b, Mở rộng: Ngoài quá trình phát triển cây đỗ từ hạt ra còn rất nhiều loại cây khác cũng phát triển từ hạt như cây lúa, ngô…
 => Giáo dục: Giáo dục trẻ yêu quý , chăm sóc bảo vệ cây cối

c, Luyện tập :

* TC1: “ Đội nào giỏi”:

+ CC: Chia trẻ làm 2 đội. Chạy tiếp sức lên chọn hình ảnh đúng gắn lên bảng theo quá trình phát triển của cây từ hạt. Mỗi trẻ chỉ được gắn 1 hình…

+ LC: bắt đàu và kết thúc bằng một bản nhạc. Đội nào gắn đúng và nhanh nhất đội đó thắng cuộc. Trẻ thực hiện chơi

- Trẻ thực hiện chơi 1-2lần
* TC2: “ Chung sức”

+ Cô cho trẻ về nhóm và gieo hạt trong hộp sữa chua.
3.  Kết thúc:

- Cô nhận xét giờ học, động viên trẻ
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